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ứ ế ạ ạ ỉ ừ ự ế ả ớ ố ạ ạ ựa đượ ả ấ ừ ạ ự
ế ả density polyethylene (HDPE) đã đượ ế ạ ử ệ ế
ả ấ ạ ựa đượ ả ấ ề ặ ẳ ế ậ ối lượ ể ủ

ạ ử ụ ựa PP cao hơn 4,0 ớ ạ ử ụ ựa HDPE, độ ề ố ủ ạch đạ ả
trườ ợ ạ ự ử ụ ợ ủy tinh có độ ề ốn cao hơn 5,2 ớ

trườ ợ ử ụ ợ ủ ở ạ ự ả ấ ệ ố ở ều hướ
ển ngượ ạ ới độ ề ố ủ ạ ủ ạ ự ấ ề ặ ủ ạch trơn 
ẫ ấ ệ ứ ứ ổ ỗ

 ớ ệ

Nhựa được sử dụng ngày càng nhiều trong đời sống kinh tế, xã 
hội và môi trường với giá rẻ và tiện ích cao nên loại vật liệu này được 
sản xuất với khối lượng rất lớn. Do đó, rác thải nhựa đã và đang gây ra 
nhiều ảnh hưởng đến toàn bộ sự sống trên hành tinh, đặc biệt là ở đô 
thị bởi tính chất khó phân hủy của chúng. Rác thải nhựa đang là vấn 
đề mang tính thời sự, đòi hỏi các cơ quan chức năng có thẩm quyền 
phải đưa ra những quyết định thay đổi một cách có hệ thống bằng việc 
xây dựng chính sách phù hợp đầu tư vào nghiên cứu khoa học trong 
việc xử lý loại rác thải này và khuyến cáo người dân sử dụng các loại 
vật liệu thay thế có khả năng phân hủy sinh học. Các biện pháp tận 
dụng, tái chế rác nhựa không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn có ý 
nghĩa về phát triển bền vững, mục tiêu mà mọi quốc gia đều hướng 
đến Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết tại Việt Nam, nguồn 
phế liệu nhựa thải ra tới gần 18.000 tấn/ngày, giá phế liệu rất thấp. Do 
đó, hạt nhựa tái chế từ chất thải nhựa sinh hoạt có giá thấp hơn nhiề
so với hạt nhựa nguyên sinh. Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa theo 
thống kê tăng trung bình 20 %/năm Điều này cho thấy tiềm năng 
phát triển ngành nhựa tái chế là rất lớn, đồng thời kinh doanh tái chế 
chất thải nhựa cũng mang lại nhiều lợi ích như tiết kiệm năng lượng 

cho sản xuất nhựa nguyên sinh, giúp tiết kiệm những
thể tái tạo được, giải quyết hàng loạt các vấn đề môi trường như mất 
mỹ quan đô thị, suy thoái đất, nước… 

Một số nghiên cứu về chất thải rắn ở những  khu  vực  đô  thị  ở  
ĐBSCL  cho thấy  thành phần nhựa chiếm từ 3,16 % tổng lượng 
chất thải rắn ; hoặc chiếm đến 77 % lượng chất thải có thể tái chế ở 
các thành phố lớn . Để xây dựng một xã hội sử dụng tiết kiệm nguồn 

nhựa và thân  thiện  với  môi  trường,  cần  thực  hiện  những 
biện  pháp  hiệu  quả  trong  việc  quản  lý  và  xử  lý lượng rác thải nhựa 
thải ra môi trường. Tại Việt Nam đã có  nhiều  công  trình  nghiên  cứu  
tái  chế  và  xử  lý lượng nhựa phế thải như chế tạo vật liệu bao che từ 
rác thải nhựa ; xử  lý  rác thải nhựa thành nhiên liệu sản xuất ; xử 

rác thải nhựa bằng công nghệ seraphin Các biện pháp xử lý và tái  
chế  này  đã  đem  lại  kết  quả  khả  quan  về  mặt kinh tế và môi trường, 
nhưng vẫn chưa xử lý hoàn toàn lượng nhựa đã thải ra môi trường.

Bên cạnh đó, gạch là một vật liệu xây dựng quan trọng được sử 
dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Nó là một trong những loại vật liệu xây 
dựng có nhu cầu cao nhất. Ấn Độ, cùng với Trung Quốc và Tây Ban Nha, 
là quốc gia sản xuất gạch hàng đầu, với mức sản xuất hàng năm vượt quá 
240 tỷ viên gạch . Ấn Độ sản xuất khoảng 3,5 triệu tấn nhựa phế thải 
mỗi năm, con số này gần gấp đôi trong vòng năm năm qua. Nhựa phế 
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thải thường được sử dụng rộng rãi trong việc sản xuất gạch. Sử dụng 
nhựa phế thải dạng nhiệt dẻo trong việc sản xuất gạch là lựa chọn hiệu 
quả để giảm lượng rác thải nhựa, tiết kiệm nguyên liệu và cải thiện các 
tính chất của gạch. Nhựa phế thải được ưa chuộng hơn so với các nguyên 
liệu khác nhờ vào khả năng nhẹ, giá thấp, mật độ thấp, tính ổn định và 
độ bền, khả năng tái chế, cũng như khả năng cải thiện các tính chất của 
gạch, bao gồm độ bền va đập, cơ học và khả năng chịu nhiệt ột 
nghiên cứu thử nghiệm về ba loại viên gạch làm từ polycarbonate
polystyrene, và các loại nhựa nhiệt dẻo kết hợp, cát với tro bay và 
măng Nhựa có thể chiếm từ 0 đến % trọng lượng và cát chiếm từ 60
đến % trọng lượng của gạch. Kết quả kiểm tra cho thấy gạch chứa 10
% nhựa phế thải có độ bền nén là 17 MPa và khả năng chống nhiệt cao. 
Mặc dù những viên gạch này nhẹ, khối lượng thể tích thấp Việc sản 
xuất gạch từ đất và nhựa phế thải ở các tỷ lệ và kích thước hạt khác nhau 
(nhỏ hơn 6 3 mm và lớn hơn 9 cũng đã được nghiên cứu. Kết quả 
cho thấy rằng gạch kết hợp với nhựa phế thải  (1 % theo trọng lượng và 
kích thước hạt <6 3 mm) đã làm tăng các đặc tính của gạch 
độ bền nén lên tăng hơn % so với viên gạch không có nhựa (0

hựa High cũng thường được sử 
dụng gạch trong xây dựng ạch nhựa PP kết hợp với cát và hạt thủy tinh 
tái chế đạt độ bền nén cao gấp 2,5 và 3 lần và nhiệt độ cần thiết để sản 
xuất những viên gạch này thấp khoảng 5 lần so với viên gạch nung truyền 
thống. Các viên gạch với tỷ lệ PP cao hơn , đã đạt được nhiều kết 
quả hiệu quả khi so sánh với viên gạch nung truyền thống, nhưng khi 
vượt quá tỷ lệ % PP trong viên gạch nung truyền thống, đã quan sát 
thấy sự sụt giảm độ bền nén 

Vì vậy, có thể nhận định được việc sản xuất gạch từ nhựa phế thải 
là rất tiềm năng. Đặc biệt là sử dụng nhựa phế t ải sẽ làm giảm lượng 
chất thải nhựa cần xử lý, giảm áp lực đối với vật liệu nhựa nguyên sinh, 

giảm sự tiêu thụ năng lượng và nước cũng như giảm phát thải các loại 
khí và hóa chất độc hại trong quá trình sản xuất vật liệu nguyên sinh

ậ ệu và phương pháp thí nghiệ
ậ ệ ử ụ

ệ ả ấ ạ đượ ấ ừ các nhà máy, đạ
ạ ự Đồ ằ ử ất cơ lý củ ự đượ
ể ệ ở ả ự ối lượ ể ố

lượ ể ố ặ ần lượ , độ
hút nướ %. Đố ớ ự ối lượ
độ hút nướ ối lượ ể ố ặt cao hơn so 
ớ ự ần lượ

Bảng 1. Tính chất của vật liệu sử dụng.

Vật liệu Nhựa Nhựa 

Khối lượng riêng (kg/m
Khối lượng thể tích xốp (kg/m
Khối lượng thể tích lèn chặt (kg/m
Độ hút nước (%)
Nhiệt độ nóng chảy (

ệt Độ ả ủ ự ựa HDPE đượ
ớ ệt độ ả ủ ự ệt độ ả ủ ự

ợ ủ ử ụ ứ ạ ề
ề ợi 10mm, đườ ợ ố lượ

, cường độ ịu kéo 3500 MPa, mô đun đàn hồ

Các loại nhựa sử dụng trong nghiên cứu (a) Nhựa PP và (b) Nhựa HDPE

ạ ựa đượ ả ấ

Các trườ ợ ạ ự ả ấ ợ ủ
thường đượ ối lượ ể ỗ ợ ự
ớ ỷ ệ ợ ủ ần lượ ằ ụ

đích đánh giá khả năng làm việ ủ ạch nhưa đượ ả ấ ự
ế ả ỷ ệ ợ ủ ủ ứ ọ ỷ ệ ần lượ

ối lượ ể ủ ạch để ế ạ ạ
ứ ầ ạ ựa đượ ả ất đượ ể ệ

ả 2 như sau:
Bảng 2. Thành phần vật liệu sản xuất gạch
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thải thường được sử dụng rộng rãi trong việc sản xuất gạch. Sử dụng 
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Loại gạch Loại nhựa sử dụng Hàm lượng sợi thủy tinh sử dụng theo phần trăm khối lượng (%)

Phương pháp thử ệ

ả ấ ạ ự : Đầ ẩ ị
ố , sau đó cho ỗ ợ ậ ệ

ế ệ ằ ớ

ệt độ ộ ạ ự
ế ờ ế ộ ạ

ạ ựa sau khi đượ ả ất được để ở ệt độ
ể ất như khối lượ ể ệ ố ở ệ

độ ề ố kích thướ ất lượ ề ặ

Chuẩn bị khuôn và sáp chống dính
(a) Chuẩn bị khuôn và (b) Thoa sáp chống dính vào khuôn

Đổ nhựa và ép nhựa
(a) Trải đều một lớp sợi thủy tinh và đổ nhựa vào khuôn và (b) Máy ép nhiệt đang vận hành

(a) (b) 

(b) (a) 
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Làm nguội và tháo nắp khuôn
(a) Sau khi làm nguôi khuôn và (b) Gạch sau khi thao khuôn

ế ả ả ậ
Kích thướ ất lượ ề ặ ủ ạ

ả Đánh giá bề mặt và kích thước các viên gạch

Loại gạch Kích thước mẫu Diện Đánh giá bề mặt mẫuRộng
Phẳng
Phẳng
Phẳng
Phẳng

ả ấ ạ ựa đượ ả ấ ệ ừ
đế ề ặ ủ ừ ạ ấ ằ ấ ả

ạch đề ề ặ ẳng và đạ ất lượ ố .). Điề

ột điể ọng trong đả ả ẩ ỹ, tính đồ
ấ ủ ả ẩ ố ẽ đóng góp vào tính bề ữ ủ ỉ

ự

(a) (b) 
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ự
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ạ ạ ựa đượ ả ấ
ạ ạ ạ

ối lượ ể ủ ạ

ả ối lượ ể ệ ố ở ệ
Loại 
gạch

Khối lượng thể tích Hệ số giản nở 
(1/độ C)

Kết quả Bảng 4 cho thấy khối lượng thể tích của gạch nằm trong 
khoảng từ 0,0075 . Đối với trường hợp gạch nhựa sử 

dụng nhựa PP ở nhựa PPB và nhựa PPBG có khối lượng thể 
hơn 4,0 % so với gạch sử dụng nhựa HDPE. Ngoài ra, đối với các 
trường hợp nhựa có sử dụng thêm sợi thủy ở trường hợp nhựa PPBG 
và HDPEBG thì khối lượng thể tích của nhựa tăng từ 2,6 % so với 
nhựa không sử dụng sợi thủy tinh.

ấ ủ ạ

5. thể hiện ảnh chụp SEM của các trường hợp gạch được sản 
xuất trong nghiên cứu. Ở hình SEM 5.a và hình SEM 5.c cho thấy được 
bề mặt của gạch trơn nhẫn, không xuất hiện vứt nứt và lổ rỗng (Hạnh và 
cộng sự, 2020). Hình SEM 5.b và SEM 5.d cho thấy các sợi thủy tinh được 
bao quanh bởi các phần tử nhựa liên kết thành cấu trúc đặc chắc.

Ả ụ ủ ạ ạch đượ ả ấ
ạ ạ ạ ạ

(d) (c) 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Bảng 4 cho thấy hệ số giãn nở dài của gạch nằm trong khoảng 
C). Đối với các trường hợp gạch sử dụng nhựa 

HDPE có hệ số giãn nở nhiệt thấp hơn các trường hợp gạch sử dụng 
nhựa PP. Cụ thể là trường hợp gạch HDPEB và HDPEBG có hệ số giãn 
nở nhiệt lần lượt là 0,00085 (1/ ác trường hợp 
gạch PPB và gạch PPBG có hệ số giãn nở nhiệt lần lượt là 0,00158 

C). Ngoài ra, khi thêm sợi thủy tinh vào trong 
các trường hợp gạch PPBG và gạch HDPEBG cho kết quả hệ số giản nở 
giảm so với các trường hợp không sử dụng sợi thủy tinh khoảng 19,1

nguyên nhân được lý giải là do đặc tính của sợi thủy tinh chịu 
nhiệt cao và không bị giãn nở khi tiếp xúc với nhiệt vì thế khi thêm sợi 
thủy tinh vào trong gạch giúp tăng liên kết giữa các hạt nhựa lại với 
nhau và làm tăng khả năng chống giảm nở nhiệt của gạch Điều 
này cũng có thể quan sát được ở hình SEM 5.b và Hình SEM 5.d.

ẫ ạch trướ ề ẫ ạch PPB: (a) Trước khi đo (b) Sau khi đo ẫ ạ PPBG: (c) Trước khi đo
đo ẫ ạch HDPEB: (e) Trước khi đo (f) Sau khi đo ẫ ạch HDPEBG: (g) Trước khi đo (h) Sau khi đo

(a) (c) 

(d) 
(f) 

(g) 

(e) 

(b) 

(h) 
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Bảng 4 cho thấy hệ số giãn nở dài của gạch nằm trong khoảng 
C). Đối với các trường hợp gạch sử dụng nhựa 

HDPE có hệ số giãn nở nhiệt thấp hơn các trường hợp gạch sử dụng 
nhựa PP. Cụ thể là trường hợp gạch HDPEB và HDPEBG có hệ số giãn 
nở nhiệt lần lượt là 0,00085 (1/ ác trường hợp 
gạch PPB và gạch PPBG có hệ số giãn nở nhiệt lần lượt là 0,00158 

C). Ngoài ra, khi thêm sợi thủy tinh vào trong 
các trường hợp gạch PPBG và gạch HDPEBG cho kết quả hệ số giản nở 
giảm so với các trường hợp không sử dụng sợi thủy tinh khoảng 19,1

nguyên nhân được lý giải là do đặc tính của sợi thủy tinh chịu 
nhiệt cao và không bị giãn nở khi tiếp xúc với nhiệt vì thế khi thêm sợi 
thủy tinh vào trong gạch giúp tăng liên kết giữa các hạt nhựa lại với 
nhau và làm tăng khả năng chống giảm nở nhiệt của gạch Điều 
này cũng có thể quan sát được ở hình SEM 5.b và Hình SEM 5.d.

ẫ ạch trướ ề ẫ ạch PPB: (a) Trước khi đo (b) Sau khi đo ẫ ạ PPBG: (c) Trước khi đo
đo ẫ ạch HDPEB: (e) Trước khi đo (f) Sau khi đo ẫ ạch HDPEBG: (g) Trước khi đo (h) Sau khi đo

(a) (c) 

(d) 
(f) 

(g) 

(e) 

(b) 

(h) 

 

 

Độ ề ố

Độ ề ố ủ ạ

ấy độ ề ố ủ các trườ ợ ựa đượ ả
ấ ằ ả 2,80MPa. Đố ới các trườ ợ ạ

ử ụ ự ấy độ ề ố ủ ạ ỏ hơn các trườ
ợ ạ ử ụ ự ừ %. Các trườ ợ ạ
ự ử ụ ợ ủy tinh có độ ề ốn cao hơn 5,2 ớ

trườ ợ ấ ố ử ụ ợ ủ ở ạ ự
ả ấ ợ ủy tinh làm tăng độ đặ ắ ủ
ạ ự ả ổ ổ ế ầ ạ ự

ấ ủ ạ đều này cũng phù hợ ớ ấ
ủ ạ ự

ẫ ạ ố ẫ ẫ ẫ ẫ

ế ậ

Nghiên cứu chế tạo gạch lát vỉa hè từ nhựa phế thải với ưu điểm 
sử dụng vật liệu nhựa phế thải giúp góp phần giảm thiểu tác động môi 
trường, hạn chế khai thác nguồn vật liệu tự nhiên đạt được một số kết 
quả như sau:

1. Gạch nhựa được sản xuất từ 02 loại nhựa phế thải là nhựa PP 
và nhựa HDPE kết hợp với sợi thủy tinh. Các hình dáng, màu sắc và 
kích thước bề mặt của từng loại gạch được sản xuất đều đạt chất lượng 
phẳng và không có khuyết tật ngoại quan đáng kể.

. Gạch nhựa được sản xuất đạt được một số tính chất như 
ệ ừ ề ặ ẳng và đạ ất lượ ố
hối lượng thể tích của gạch sử dụng nhựa PP có khối lượng thể tích 

cao hơn 4,0 % so với gạch sử dụng nhựa HDPE, 
tích SEM của gạch cho thấy được bề mặt của gạch trơn 

nhẫn, không xuất hiện vứt nứt và lổ rỗng, 
4. Độ bền uốn của gạch ở các trường hợp gạch nhựa sử dụng sợi 

thủy tinh có độ bền uốn cao hơn 5,2 % so với trường hợp cấp phối 
không sử dụng sợi thủy tinh ở cùng loại nhựa sản xuất, hệ số giãn nở 
dài của gạch nằm trong khoảng 0,00085 C) và có chiều 
hướng giản nở nhiệt giảm khi có sợi thủy tinh trong gạch nhựa. 

(a) (b) (c) (d) 
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